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BÁO CÁO

Kết quả pháp điển đề mục Kiểm toán Nhà nước 
và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn

(Tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng thẩm định ngày 20/12/2018)
Kính gửi: Hội đồng thẩm định
Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện pháp điển đề mục Kiểm toán Nhà nước (Đề mục số 3 thuộc Chủ đề số 17); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện Phát triển ngành nghề nông thôn (Đề mục số 9 thuộc Chủ đề số 24) theo quy định. Cục Kiểm tra văn bản QPPL được giao giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên. Sau khi nghiên cứu hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục, Cục Kiểm tra văn bản QPPL xin báo cáo Hội đồng thẩm định về kết quả pháp điển đề mục Kiểm toán Nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn như sau:
I. Về trình tự, thủ tục pháp điển theo đề mục

Kiểm toán Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện pháp điển đề mục Kiểm toán Nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định, hoàn thiện kết quả pháp điển các đề mục trên gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định. Cụ thể như sau:
- Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển đối với đề mục: Quyết định số 1038/KH - KTNN ngày 07/9/2015 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển đối với đề mục Kiểm toán Nhà nước; Quyết định số 3553/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 07/9/2018 về việc ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn.
- Phối hợp với các bộ, ngành rà soát, xác định văn bản QPPL sử dụng để pháp điển vào đề mục: Công văn số 933/KTNN - PC ngày 28/6/2018 của Kiểm toán Nhà nước về việc xin ý kiến danh mục văn bản QPPL thực hiện pháp điển đề mục Kiểm toán Nhà nước; Công văn số 7763 /BNN-KTHT ngày 04/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Kết quả pháp điển đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn.
- Chủ trì thực hiện pháp điển đề mục và tổng hợp hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định: Công văn số 1677/KTNN-PC ngày 16/11/2018 của Kiểm toán Nhà nước về việc đề nghị thẩm định kết quả pháp điển đề mục Kiểm toán Nhà nước; Công văn số 8951/BNN-KTHT ngày  19/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thẩm định kết quả pháp điển đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn.
II. Về Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định 
Hồ sơ kết quả pháp điển đề mục Kiểm toán Nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn bảo bảo đảm đầy đủ theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL, bao gồm: 

- Công văn đề nghị thẩm định;

- Kết quả pháp điển 02 đề mục: Kiểm toán Nhà nước và Phát triển ngành nghề nông thôn;

- Danh sách kèm theo văn bản QPPL được sử dụng để pháp điển đối với 02 đề mục: Kiểm toán Nhà nước và Phát triển ngành nghề nông thôn.
III. Về kết quả pháp điển đề mục 

1. Về tính chính xác, đầy đủ của các QPPL
1.1. Phạm vi thực hiện pháp điển các QPPL trong nội dung các đề mục

Kiểm toán Nhà nước đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định phạm vi văn bản QPPL đang còn hiệu lực được pháp điển vào đề mục Kiểm toán Nhà nước bao gồm 24 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Kiểm toán Nhà nước; Bộ Tài chính).
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định phạm vi văn bản QPPL đang còn hiệu lực được pháp điển vào Phát triển ngành nghề nông thôn bao gồm 12
 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính) và 26 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục. 
Tuy nhiên Cục Kiểm tra văn bản có một số ý kiến như sau:

a) Đối với đề mục Kiểm toán nhà nước:
Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có thể đề xuất thành lập một đề mục riêng để sắp xếp các văn bản QPPL quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, nội dung của Nghị định 66/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước cần được pháp điển vào chung đề mục với Nghị định 204/2004/NĐ-CP sẽ phù hợp hơn. Do vậy đề nghị Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính, xem xét không thực hiện pháp điển Nghị định 66/2018/NĐ-CP vào đề mục mà chỉ thực hiện xác định QPPL có nội dung liên quan đến nhau (nếu có).
b) Đối với đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn:
- Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới  có nội dung thuộc đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn và đề mục Khuyến nông. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét pháp điển Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP và Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT vào đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn hay đề mục Khuyến nông cho phù hợp.
1.2. Tính chính xác, đầy đủ của các QPPL trong đề mục

Về cơ bản, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện pháp điển đối với QPPL trong các văn bản thuộc nội dung đề mục Kiểm toán Nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn bảo đảm theo quy định. 
2. Về cấu trúc đề mục 

Đề mục Kiểm toán Nhà nước có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 ngày 24/6/2015 của Quốc hội gồm 09 chương với 73 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.
Đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn gồm 05 chương với 25 điều. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các bộ, ngành tập hợp, pháp điển một số văn bản QPPL có nội dung liên quan gần nhất đến đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn (không thể thành lập đề mục riêng hoặc pháp điển vào đề mục khác) và bổ sung thêm cấu trúc của Đề mục, cụ thể như sau:
- Chương III (QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN): Bổ sung thêm một số QPPL sau: Điều 3, Điều 5 đến Điều 21 tại Quyết định 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre và Điều 2, 9, 10 tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg.
- Chương V (CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN) được bổ sung mới bao gồm nội dung: Điều 1 đến Điều 19 tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Điều 1, 2, 3 tại Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp cùng một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
- Chương VI (VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI) được bổ sung mới bao gồm nội dung: Điều 1, 2, 3 tại Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại.
- Chương VII (QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MÍA ĐƯỜNG ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020) được bổ sung mới bao gồm nội dung: Điều 1 tại Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP chưa có quy định rõ về việc có một hay nhiều văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong cùng một đề mục. Tuy nhiên, Cục Kiểm tra văn bản QPPL nhận thấy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung cấu trúc đối với đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn như vậy là phù hợp, dễ tra cứu.   
3. Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục
Về cơ bản, vị trí các điều trong dự thảo Kết quả pháp điển của đề mục Kiểm toán Nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy đinh chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.
4. Về thực hiện ghi chú, xác định các QPPL có nội dung liên quan đến nhau

- Về ghi chú: Về cơ bản, ghi chú trong đề mục Kiểm toán Nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. 
- Về xác định các QPPL có nội dung liên quan: Về cơ bản, các QPPL có nội dung liên quan trong đề mục Kiểm toán Nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn được xác định bảo đảm chính xác, thực hiện theo đúng quy định tại Điều 13 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP. 
5. Về kết quả rà soát, xác định nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tế và việc xử lý, kiến nghị xử lý
Trong quá trình rà soát và thực hiện pháp điển đề mục Kiểm toán Nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn, cơ quan thực hiện pháp điển chưa phát hiện văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tế.

Trên đây là Báo cáo kết quả pháp điển của Cục Kiểm tra văn bản QPPL đối với Hồ sơ kết quả pháp điển đề mục Kiểm toán Nhà nước và đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn, Cục Kiểm tra văn bản QPPL xin báo cáo Hội đồng thẩm định./.
CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL
� Ngoài ra có 01 văn bản là văn bản sửa đổi, bổ sung.
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